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Thời gian : 45 phút

Đề bài

1) Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì.

2)Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy.Các cách bố trí này có ưu và nhược điểm như thế nào?  

3)Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống phun xăng.
Đáp Án Đề Thi Học Kì II Năm Học 2012-2013
Môn : Công Nghệ - khối 11

Câu 1: Nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì:
* Kì 1( Nạp): 

- Pittông đi từ ĐCT xuống ĐCD, xupáp nạp mở,xu páp thải đóng.

- áp suất trong xilanh giảm, không khí trong đường ống nạp qua cửa nạp đi vào xi lanh nhờ sự chênh lệch áp suất.(1đ)
* Kì 2 ( Nén): 

- Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT,hai xupap đều đóng.

- Thể tích xilanh giảm, áp suất và nhiệt độ của khí trong xi lanh tăng. Cuối kì nén, vòi phun phun 1 lượng nhiên liệu điêzen với áp suất cao vào buồng cháy.(1đ)
* Kì 3 ( Cháy- Dãn nở):

· Pittông đi từ ĐCT xuống ĐCD,hai xupap đều đóng.

Nhiên liệu được phun tơi vào buồng cháy hoà trộn với khí nóng tạo thành hoà khí.Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ trong xilanh cao,hoà khí tự bốc chấy sinh ra áp suất cao,đẩy pittông đi xuống, qua thanh truyền làm trục khuỷu quay và sinh công.Vì vậy kì này còn được gọi là kì sinh công. .(1đ)
* Kì 4( Thải): 

- Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT, xupáp nạp đóng,xu páp thải mở.Khí đã cháy được thải ra ngoài qua cửa thải. (1đ)
Câu 2:
*Đặc điểm : 
- Là động cơ xăng hai kì và bốn kì cao tốc.

- Có công suất nhỏ.

- Li hợp,hộp số bố trí trong một vỏ chung.

- Thường làm mát bằng không khí.

- số lượng xilanh ít. (1đ)
*Cách bố trí động cơ trên xe máy:

Động cơ thường được bố trí ở giữa xe theo hai cách :Đặt ở giữa xe và đặt lệch về đuôi xe. (0,5đ)
+Ưu và nhược điểm của  cách bố trí động cơ đặt ở giữa xe

- Ưu điểm :Phân bố đều khối lượng trên xe,động cơ được làm mát tốt khi xe hoạt động 

- Nhược điểm:Truyền momen quay từ động cơ đến bánh sau xa nen hệ thống truyền lực phức tạp,nhiệt thải từ động cơ có ảnh hưởng đến người lái xe. (0,75đ)
+Ưu và nhược điểm của  cách bố trí động cơ đặt lệch về đuôi xe
- Ưu điểm :Hệ thống truyền lực gọn,nhiệt thải từ động cơ không ảnh hưởng đến người lái.

- Nhược điểm:Phân bố khối lượng trên xe không đều,làm mát động cơ không tốt như phương án bố trí động cơ ở giữa xe. (0,75đ)
Câu 3:

Vẽ đúng sơ đồ khối hệ thống phun xăng (1,5 đ)

Nguyên lí làm việc:

Khi động cơ làm việc, không khí được hút vào xilanh ở kì nạp nhờ sự chênh lệch áp suất.

Nhờ bơm xăng và bộ điều chỉnh áp suất, xăng ở vòi phun luôn có áp suất nhất định.Quá trình phun xăng của vòi phun được điều khiển  bởi bộ điều khiển phun. Nhờ quá trình phun được điều khiển theo nhiều thông số về tình trạng và chế độ làm việc của động cơ nên hoà khí luôn có tỉ lệ phù hợp với yêu cầu của động cơ. (1,5 đ)

